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Bản án số: 113/2020/HS-PT    

Ngày:  28-4-2020     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Nước 

Các thẩm phán:                           Bà Nguyễn Thị Võ Trinh 

                                                     Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy                                         

Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Mỹ Linh –   ư         n n  n d n tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Kim Hóa - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét 

xử công khai vụ án hình sự p  c t  m t ụ lý số: 69/2020/TLPT-HS ngày 03 

tháng 02 năm 2020 đối với  các bị cáo Trần Thanh Quí và Trần Thành Nhân. 

Do có    ng c o củ  các bị c o đối với bản  n  ìn  sự sơ t  m số: 

64/2019/HS-ST ngày 29 tháng 11 năm 2019 củ  Tòa án nhân dân  uyện C  u 

  àn , tỉn  Đồng    p. 

 Bị cáo có kháng cáo: 

1. Trần Thanh Q, sin  năm 1988 tại huyện Châu Thành, tỉn  Đồng Tháp; 

Nơi cư tr : ấp AT, xã AK, huyện CT, Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Làm thuê;

  rìn  độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn C - sin  năm 1959 (c n sống) 

và bà Nguyễn Thị Hồng D - sin  năm 1959 (c n sống); Có 05 anh em bị cáo là 

người thứ năm; Vợ: Phan Phúc H, sin  năm 1992; Con: Trần Ngọc Lan A, sinh 

năm 2013.  iền án, tiền sự: không; Hiện bị c o đ ng bị áp dụng biện pháp cấm 

đi   ỏi nơi cư tr . 

2. Trần Thành N (Cua), sin   năm 1981 tại huyện Châu Thành, tỉn  Đồng 

Tháp; Nơi cư tr : ấp AT, xã AK, huyện CT, tỉn  Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Mua 
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bán;  rìn  độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn C - sin  năm 1959 (c n sống) và bà 

Nguyễn Thị Hồng D - sinh năm 1959 (c n sống); Có 05 anh em, bị c o là người 

thứ nhất; Vợ: Phan Thị T, sin  năm 1982; Bị cáo có 02 con, con lớn sin  năm 

2010 và con nhỏ sin  năm 2012;  iền án, tiền sự: không; Hiện bị c o đ ng bị áp 

dụng biện pháp cấm đi   ỏi nơi cư tr . 

Người bào chữa cho các bị cáo: Ông Nguyễn Văn   – Luật sư Văn p  ng 

luật sư Nguyễn Văn   – Đoàn luật sư tỉn  Đồng Tháp. 

 Ngoài ra bị hại không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị. 

Các bị cáo và người bào chữa có mặt tại phiên tòa. 

                

Theo c c tài liệu có trong  ồ sơ vụ  n, tại p iên t   sơ t  m và diễn bi n 

tại p iên t   hôm nay, nội dung vụ  n được tóm t t n ư s u: 

Vào ngày 18/8/2019, do nghi ngờ mẹ ruột là Nguyễn Thị Hồng D quan hệ 

bất chính với ông Nguyễn Ngọc X nên Trần Thanh Q và Trần Thành N (con bà 

D) mời ông X đ n qu n nước “L m C iều” ở xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, 

Đồng    p để nói chuyện và yêu cầu ông X: “ S u này   ông được điện thoại, 

gặp bà D nữa, n u không sẽ bị Q và N đ n ” t ì ông X đồng ý. 

 Đ n   oảng 12 giờ ngày 24/8/2019, bà Nguyễn   ị Hồng D điện t oại 

c o ông Nguyễn Ngọc X đ n n à c ị ruột là bà Nguyễn   ị H, ngụ ấp An P  , 

xã An K  n ,  uyện C  u   àn , Đồng    p để nói c uyện về việc ông X nói 

c uyện với   i con bà n ư t   nào mà bị c ồng là ông C c ửi m ng t ậm tệ, x c 

p ạm d n  dự n  n p  m củ  bà. 

 K i đ n nơi, ông X  ể lại là ông c m   t với con bà là: “ ừ n y về s u 

  ông được điện t oại gặp gỡ với bà nữ , n u   ông sẽ bị N và Q đ n ”.  rong 

l c nói c uyện t ì t ấy Q c ạy xe mô tô đ n nên ông X l n  mặt đi r  vườn p í  

s u ngồi c n bà D đi vào n à bà H. Q c o rằng ông X   ông giữ lời  ứ  nên 

điện t oại c o N bi t rồi đi r  đường d l n ặt một c y  tr c   ô đ n đ n  vào 

người ông X một c i làm    c tr c gãy làm b  đoạn, Q bỏ c y dùng t y c  n 

đ n , đ  n iều c i vào bụng, mặt,  ông rồi dùng t y n m cổ  o  éo ông X đi r  

ngoài đường. L c này   oảng 13 giờ, N vừ  đ n nói “ Cậu  ứ  với tôi   ông 

 ẹn gặp mẹ tôi nữ  mà s o   ông giữ lời” rồi xông vào dùng t y đ n  n iều c i 

vào mặt ông X. S u đó N kêu Q dẫn ông X vào nhà bà H ngồi cạn  v c  tường 

bên hông trái nhà. Q n ặt sợi d y điện màu x n  dưới gốc c y n ãn gần đó, c n 
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N n m   i t y ông X  éo về p í  s u lưng c o Q cột lại. S u đó Q điện t oại c o 

c   ruột là ông  rần Văn C hay, ông C đ n c ửi và xông vào đ  tr ng c  n ông 

X một c i t ì được Q can ra, ông C lấy cầm    c c y dùng làm đồ  ốt r c đ n  

vào bờ v i ông X một c i. N c ạy xe mô tô về rướt cậu ruột Nguyễn    n    

đ n c ứng  i n. An     êu mở trói c o ông X n ưng N và Q   ông đồng  , Q 

c ỉ nới lỏng d y c ứ   ông mở r . K oảng 30 p  t s u, ông C điện t oại c o bà 

Nguyễn   ị   (vợ ông X) đ n. H i bên cự cải và bà   yêu cầu mở trói n ưng Q 

và N   ông đồng  . S u đó ông X tự cởi trói rồi đ n Công  n xã An K  n  trìn  

báo. 

 Ngày 25/8/2019, ông X làm đơn yêu cầu xử l   ìn  sự đối với C, Q, Nhân 

về  àn  vi g y t ương tíc  c o ông.  

  ại Bản   t luận gi m địn  p  p y về t ương tíc  số 312 ngày 26/9/2019 

củ   rung t m p  p y tỉn  Đồng    p đối với Nguyễn Ngọc X n ư s u: 

 - Gãy cung bên xương sườn số IX bên tr i, c l xương. 

- C ấn t ương p ần mềm  ông - bụng p ải c n xưng nề, đ u ít   i t ăm    m.  

+ Tỷ lệ t ương tật 5%. 

Tại bản án hình sự sơ t  m số: 64/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa 

án nhân huyện Châu Thành, tỉn  Đồng Tháp đã xử: 

Căn cứ khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh Q, bị cáo Trần Thành N phạm tội “B t, giữ 

người trái pháp luật”  

1. Căn cứ: khoản 1 Điều 157 và điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự: 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh Q, 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

2. Căn cứ: khoản 1 Điều 157 và điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 54  Bộ luật hình sự: 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thành N, 03 (ba) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 
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Cùng ngày 11 t  ng 12 năm 2019, bị cáo Trần Thanh Q kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và  ưởng án treo; bị cáo Trần Thành N kháng cáo xin  ưởng 

án treo.  

Tại p iên t  , đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phát biểu: Tòa án cấp 

sơ t  m đã xét xử 02 bị cáo về tội “B t, giữ người trái pháp luật”;      n cấp sơ 

th m cũng đã  p dụng đầy đủ các tình ti t giảm nhẹ hình phạt cho 02 bị cáo; xử 

bị cáo Q 06 tháng tù, bị cáo N 03 t  ng tù là đ ng người, đ ng tội, đ ng p  p 

luật; gi i đoạn phúc th m 02 bị cáo không cung tình ti t giảm nhẹ nào mới nên 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin  ưởng án treo của bị cáo Q; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin 

 ưởng án treo của bị cáo N; giữ nguyên quy t định Bản án hình sự sơ t  m về 

hình phạt.  

Ông Nguyễn Văn   – Người bào chữa cho bị cáo Trần Thanh Q và Trần 

Thành N trình bày: Thống nhất với lời trình bày của kiểm sát viên. Tuy nhiên, 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về hoàn cản  gi  đìn  đ ng gặp   ó   ăn; 

cũng có lỗi bị hại dẫn đ n 02 bị cáo bức xúc vì sợ gi  đìn  t n n t nên đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 02 bị cáo; sửa bản án hình sự 

sơ t  m về hình phạt 

Các bị cáo không tranh luận.  

Lời nói sau cùng: Bị cáo N xin được  ưởng án treo để nuôi cha, mẹ; bị 

cáo Q xin được  ưởng án treo để phụ gi p gi  đìn  và nuôi con c n n ỏ. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được th m tra tại phiên tòa phúc 

th m; căn cứ vào k t quả tranh luận tại p iên t  , trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý ki n của Kiểm sát viên và lời khai bị cáo. 

                      

 rên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu trong  ồ sơ vụ  n đã 

được tr n  tụng tại p iên t  , Hội đồng xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo N và Q đã t ừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội củ  mìn  n ư nội dung của bản  n sơ t  m đã xét xử bị c o n ư s u: 

Vào khoảng 13 giờ ngày 24/8/2019, do nghi ngờ ông Nguyễn Ngọc X có quan 

hệ bất chính với mẹ ruột, bị cáo Trần Thanh Q và Trần Thành N đã có  àn  vi 

đ n , dùng d y điện trói tay ông Nguyễn Ngọc X lại, thời gian kéo dài khoảng 

45 phút một cách trái pháp luật.   eo đó, các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố 

ý, khi thực hiện hành vi các bị c o đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. N ư 
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vậy hành vi trên của các bị cáo bị Tòa án cấp sơ t  m xét xử về tội “B t, giữ 

người trái pháp luật” t eo   oản 1 Điều 157 của Bộ luật hình sự là đ ng người, 

đ ng tội, đ ng p  p luật.  

[2] Xét yêu cầu    ng c o củ  bị c o Trần   àn  N xin được  ưởng  n 

treo, bị c o  rần    n  Q xin giảm n ẹ  ìn  p ạt và được  ưởng  n treo, Hội 

đồng xét xử xét t ấy.  

Đối với bị c o  rần    n  Q có c c tìn  ti t giảm n ẹ: Bị c o t àn     n 

khai báo, ăn năn  ối cải, đã    c p ục xong  ậu quả, và bị  ại có đơn xin bãi nại 

c o bị c o quy địn  tại điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự. 

  eo đó,      n cấp sơ t  m đã c n n  c, xem xét tất cả c c tìn  ti t giảm n ẹ 

và đư  r  mức  ìn  p ạt tương xứng với tín  c ất, mức độ hành vi p ạm tội do 

bị c o g y r . Bị c o    ng c o xin giảm n ẹ  ìn  p ạt, xin  ưởng  n treo. Tại 

p iên t   bị c o   ông xuất trìn  được tìn  ti t giảm n ẹ nào mới. Do đó, Hội 

đồng xét xử   ông c ấp n ận yêu cầu kháng cáo củ  bị c o 

Đối với bị cáo  rần   àn  N có c c tìn  ti t giảm n ẹ: Bị c o t àn     n 

   i b o, đã    c p ục xong  ậu quả, và bị  ại có đơn xin bãi nại c o bị c o, vì 

vậy cần  p dụng điểm b, i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 củ  Bộ luật hìn  sự; đồng 

t ời, áp dụng Điều 54 Bộ luật  ìn  sự để xử bị c o dưới mức t ấp  ơn khung 

 ìn  p ạt được  p dụng. Mức  ìn  p ạt mà      n cấp sơ t  m đã xét xử đối với 

bị c o là tương xứng với mức độ nguy  iểm do  àn  vi p ạm tội mà bị c o đã 

gây ra. Do đó, Hội đồng xét xử   ông c ấp n ận    ng c o xin  ưởng  n treo 

củ  bị c o. 

[3] Đối với đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là 

phù hợp nên chấp nhận.  

[4] Đối với lời bào chữa của luật sư c o 02 bị c o là   ông có căn cứ nên 

không chấp nhận. 

[5] Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Trần Thanh Q và 

Trần Thành N phải nộp án phí hình sự phúc th m. 

Các phần còn lại của Bản án hình sự sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,                                      

Q YẾ      : 
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Căn cứ Điều 345, điểm a   oản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; Ng ị quy t 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016 củ   y 

b n   ường vụ Quốc hội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và 

sử dụng  n p í và lệ p í      n. 

Không chấp nhận kháng cáo xin  ưởng án treo của bị cáo Trần Thành N 

và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt,  ưởng án treo của bị cáo Trần Thanh Q. 

Giữ nguyên Quy t định của bản án hình sự sơ t  m.  

Căn cứ khoản 1 Điều 157; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thanh Q 06 (sáu) tháng tù về tội “B t, giữ 

người trái pháp luật”. Thời hạn tù tính từ ngày bị c o đi c ấp hành án. 

Căn cứ   oản 1 Điều 157; điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2 Điều 51; Điều 

54 Bộ luật Hìn  sự. Xử p ạt bị c o  rần   àn  N 03 (b ) t  ng tù về tội “B t, 

giữ người tr i p  p luật”.   ời  ạn tù tín  từ ngày bị c o đi c ấp  àn   n. 

C c p ần    c củ  quy t địn  bản  n  ìn  sự sơ t  m   ông có    ng 

c o,    ng ng ị có  iệu lực  ể từ ngày   t t ời  ạn    ng c o,    ng ng ị.  

Về  n p í p  c t  m: Bị c o  rần    n  Q và  rần   ành N mỗi bị c o 

p ải nộp 200.000 đồng  n p í  ìn  sự p  c t  m.  

Bản  n p  c t  m có  iệu lực p  p luật  ể từ ngày tuyên án.  

  i nh n: 

- VKSND  ỉn ; 

- B n Nội c ín   ỉn  ủy; 

- Sở  ư p  p  ỉn ; 

- TAND – VKSND huyện C  u   àn , Đ ; 

- C i cục t i  àn   n huyện C  u   àn , Đ ; 

- Cơ qu n CSĐ  Công an huyện C  u   àn , Đ ; 

- Phòng hồ sơ ng iệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu: V ,  ồ sơ vụ  n (ML). 

T                                 

t         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

( ã ký tê  đó g dấu) 

 

 

 

 

                     Lê Hồ g  ước 
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           Nguyễ    ị  õ  ri  -  guyễ   uỳ     ị  ươ g   ủy  

          –      Ọ     Ê      

 

 

 

 

                            ê  ồ g  ướ  
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- VKSND  ỉn ; 

- B n Nội c ín   ỉn  ủy; 

- Sở  ư p  p  ỉn ; 
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- TAND – VKSND huyện C  u   àn , Đ ; 

- C i cục t i  àn   n huyện C  u   àn , Đ ; 

- Cơ qu n CSĐ  Công an huyện C  u   àn , Đ ; 

- Phòng hồ sơ ng iệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu: V ,  ồ sơ vụ  n (ML). 
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